2. Sản phẩm chăn nuôi
	 
	Thực hiện 
quý I năm
2020
	Ước tính
quý II
năm 2020
	Ước
tính
6 tháng
đầu năm
2020
	So với cùng kỳ
năm trước (%)

	
	
	
	
	Quý I
năm
2020
	Quý II
năm
2020
	6 tháng
đầu năm
2020

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Tấn)
	
	
	
	
	
	

	Thịt lợn
	45.050
	39.400
	84.450
	89,2
	92,4
	85,7

	Thịt trâu
	590
	760
	1.350
	98,8
	97,6
	96,1

	Thịt bò
	1.623
	1.527
	3.150
	99,6
	98,6
	92,6

	Thịt gia cầm
	13.923
	10.557
	24.480
	101,6
	102,1
	101,1

	Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác
	
	
	
	
	
	

	Trứng gia cầm 
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	66.250
	49.450
	115.700
	101,4
	102,3
	100,3



